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I-

1 Lò Văn Trung 06/01/1987 Nam Lái xe 011087002265 Xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ , tỉnh Điện Biên

2 Giàng A Chang 15/08/1979 Nam Lái xe 011079004893 Xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ , tỉnh Điện Biên

3 Lò Văn May 13/12/1990 Nam Lái xe 011090008682 Xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

4 Lò Văn Nghĩa 10/05/1986 Nam Lái xe 011086002535 Xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ , tỉnh Điện Biên

5 Quàng Văn Điện 09/10/1988 Nam Lái xe 011088002115 Xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện biên

6 Lò Văn Chính 02/09/1982 Nam lái xe 011082001898 xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ , tỉnh Điện Biên

7 Lò văn Toản 15/02/1992 Nam lái xe 011092007720 Bản Phiên Ban, Nà Tấu, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên

8 Hoàng Quang Thủy 25/07/1989 Nam Lái xe 011089008130 Tổ dân phố3, Thị Trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

9 Quàng Văn Thận 25/09/1990 Nam Lái xe 011090008886 Bản Pọng, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

10 Lò Văn Hỏi 18/08/1981 Nam Lái xe 011081005706 Bản Xôm, Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

11 Quàng Văn Hoản 16/08/1994 Nam Lái xe 011094007725 Bản Ban, Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

12 Vũ Thanh Hà 07/06/1992 Nam Lái xe 011092004298 Tổ dân phố 9, Thị Trấn Mường  Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

13 Ngô Văn Dương 04/06/1990 Nam Lái xe 001090014156 Tổ dân phố 1, Thị Trấn Mường Ảng, huyện Mường Ắng. tỉnh Điện biên

14 Nguyễn Đức Chính 17/07/1979 Nam Lái xe 034079004269 Phú Mỹ, Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình

15 Nguyễn Hồng Quân 20/08/1982 Nam Lái xe 034082015411 Tổ dân phố 6, Thị Trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

16 Chá A Lâu 05/11/1991 Nam Lái xe 011091007374 Bản Huổi Chan 2, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

17 Lê Thanh Thâu 25/12/1977 Nam Lái xe 011077000788 Bản Hón, TT Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

18 Nguyễn Xuân Đạt 14/10/1995 Nam Lái xe 015095004773 Phù Nhanh, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

19 Tòng Văn Thắng 19/04/1990 Nam Lái xe 011090000169 Xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

20 Giàng A Tống 25/09/1989 Nam Lái xe 011089002290 Xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ , tỉnh Điện Biên

21 Lò Văn Thi 15/09/1986 Nam Lái xe 011086002534 Xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ , tỉnh Điện Biên

22 Nguyễn Xuân Thành 20/03/1999 Nam Lái xe 015099004286 Phù Nhanh, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

CÔNG TY TNHH MINH QUÍ ĐIỆN BIÊN:
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23 Lò Văn Hiến 10/02/1990 Nam Lái xe 011090002498 Xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ , tỉnh Điện Biên

24 Ngô Văn Như 25/04/1995 Nam Lái xe 015095005862 Bản Hón Sáng, xã Ảng Cang ,huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

25 Nguyễn Văn Hướng 12/09/1991 Nam Lái xe 035091001669 Xóm Hạ, Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam

26 Lò Văn Thanh 13/10/1987 Nam Lái xe 011087001426 Bản Nà Nơi, xã Nà Nhạn, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

27 Dương Xuân Hậu 28/10/1983 Nam Lái xe 011083000203 Bản Hón, TT Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

II-

1 Trương Duy 16/10/1985 Nam Lái xe 011085000404 Tổ 1, Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

2 Nguyễn Ngô Biên 19/01/1995 Nam Lái xe 011095000754 Tổ 23, Phường Him Lam, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

3 Nguyễn Xuân Tuyến 20/08/1988 Nam Lái xe 011088001550 Thôn C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

4 Nguyễn Trung Nghĩa 17/02/1974 Nam Lái xe 014074003236 Bản Nong Phụ - xã Chiềng Mung - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La

5 Nguyễn Duy Cường 16/01/1964 Nam Lái xe 011064002964 SN597, tổ 4, phường Tân Thanh, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên.

III-

1 Bạc Cầm Thiên 25/02/1992 Nam Lái xe 011092001333 Bản Na Có, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

2 Hà Văn Chỉnh 26/09/1986 Nam Lái xe 011086007644 Bản Pá Nậm, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

3 Cà Văn Biên 03/03/1986 Nam Lái xe 011086005926 Bản Sáng, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

4 Lò Văn Quyết 16/09/1983 Nam Lái xe 011083001792 Bản Lán Yên, Nà Tấu, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

5 Lò Văn Tỉnh 24/10/1985 Nam Lái xe 011085000811 Bản Ten A, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

6 Quàng Văn Xiến 30/03/1978 Nam Lái xe 011078005767 Bản Co My, Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

7 Lường Văn Tiến 21/06/1983 Nam Lái xe 011083002559 Bản Xôm, Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điên Biên

8 Lò văn Thành 12/04/1996 Nam Lái xe 011096001114 Bản Na Có, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

9 Lò Văn Nghĩa 05/02/1994 Nam Lái xe 011094005527 Bản Chiềng Xôm, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

10 Lò Văn Công 07/08/1996 Nam Lái xe 011096002819 Bản Pom lót, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

11 Lò Văn Đức 15/04/1984 Nam Lái xe 011084006698 Bản Pa Pe, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

12 Đỗ Văn Nam 10/11/1995 Nam Lái xe 011095001047 Bản Na Vai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

13 Hoàng Văn Dưỡng 20/12/1988 Nam Lái xe 011088007320 Bản Tin Tốc, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

14 Quàng Văn Diên 01/04/1994 Nam Lái xe 011094001762 Bản Hoong Lếch Cang, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

15 Lò Văn Nọi 07/05/1985 Nam Lái xe 011085002806 Bản Pá Bông, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ - ĐT: 0962704525
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16 Lò Văn Thăng 13/10/1993 Nam Lái xe 011093005271 Bản Na Có, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

17 Lò Văn Nghịch 25/11/1989 Nam Lái xe 011189004872 Bản Nà Nghịu, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

18 Lò Văn Thiết 22/08/1990 Nam Lái xe 011090006531 Bản Na Vai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

19 Lò Văn Diện 06/06/1991 Nam Lái xe 011091004611 Bản Na Có, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

20 Đoàn Văn Hiệu 16/05/1968 Nam Lái xe 024068012707 Thôn Đồng Văn, An Dương, Tân Yên, Bắc Giang

IV

1 Đỗ Tiến Việt 14/4/1975 Nam Lái xe 034075007982 Quỳnh Xá - Quỳnh Phụ - Thái Bình

2 Tòng Văn Hoá 13/4/1986 Nam Lái xe 011086000342 Bản Xôm - xã Thanh An - huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

3 Ngô Văn Hưng 21/2/1989 Nam Lái xe 011089004707 Bản Bắc 1 - xã Na Lay - TX. Mường Lay - tỉnh Điện Biên

4
Sùng A Trông 03/01/1995

Nam Lái xe
011095007956 Bản Tỉa Ghếnh B - xã Keo Lôm - huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên

5 Sùng A Hồng 15/06/1996 Nam Lái xe 011096008110 Thôn I - xã Sính Phình - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên

6 Lò Văn An 15/8/1984 Nam Lái xe 011084006865 Bản Cang - xã Nà Tấu - TP. Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

7 Sùng A Chu 02/06/1990 Nam Lái xe 011090001579 Bản Hẹ - xã Xá Nhè - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên

8 Quàng Văn Quyết 19/1/1994 Nam Lái xe 011094000837 Bản Nà Nọi 2 - xã Nà Nhạn - TP. Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

9 Lường Văn Cường 10/05/1996 Nam Lái xe 011096004871 Bản Nà Nọi - xã Nà Nhạn - TP. Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

10 Sùng A Thề 02/12/1991 Nam Lái xe 011091006713 Xã Mường Báng - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên

11 Lèng Văn Đồng 02/10/1991 Nam Lái xe 011091000228 Bản Nà Hỳ 2 - xã Nà Hỳ - huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên

12 Mùa A Minh 09/05/1996 Nam Lái xe 011096007103 Xã Si Pa Phìn - huyện Nậm  Pồ - tỉnh Điện Biên

13 Trần Trung Hoàn 07/11/1981 Nam Lái xe 011081005052 Tổ 18 - Phường Him Lam - TP. Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

14 Lê Văn Đặng 15/4/1980 Nam Lái xe 037080006445 Thôn Phú Sơn - Khánh Phú - Yên Khánh - Ninh Bình

15 Giàng A Khu 10/09/1990 Nam Lái xe 011090003463 Thôn Pàng Nhang - xã Xá Nhè - huyệnTủa Chùa - tỉnh Điện Biên

16 Thào A Sử 08/05/1994 Nam Lái xe 011094004524 Bản Sân Bay - xã Si Pa Phìn - huyện Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên

17 Thào A Cha 12/07/1988 Nam Lái xe 01110885990 Xã Tủa Thàng - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên

18 Lò Văn Bảo 16/6/1986 Nam Lái xe 011086008092 Xã Mường Mùn - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

19 Giàng A Náng 10/06/1990 Nam Lái xe 011090006669 Thôn Cử Di - xã Tả Phìn - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên

20 Tống Văn Lợi 13/6/1981 Nam Lái xe 011081000196 Thôn Trại Giống - xã Thanh An - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH TM & XÂY DỰNG SỐ 6:
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21 Ly A Thông 08/07/1995 Nam Lái xe 011095001727 Phi Công - Hừa Ngài - Mường Chà - Điện Biên

22 Tòng Văn Nguyên 09/02/1979 Nam Lái xe 011079000180 Bản Xôm - xã Thanh An - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên

23 Lò Văn Úi 20/08/1979 Nam Lái xe 011079001672 Bản Lán Yên - Nà Tấu - TP.Điện Biên Phủ - Điện  Biên

24 Hờ A Chu 01/10/1997 Nam Lái xe 011097001180 Xã Sa Tổng - huyện Mường Chà - tỉnh Điện Biên

25 Lò Văn Tươi 11/09/1996 Nam Lái xe 011096001890 Hua Luông - Nà Tấu - TP. Điện Biên Phủ - Điện Biên 

26 Tạ Huy Hải Triều 15/8/1994 Nam Lái xe 033094004470 Tổ 3 - Phường Mường Thanh - TP. Điện  Biên Phủ - Điện Biên

27 Lò Văn Hiên 08/06/1987 Nam Lái xe 011087002154 Bản Hồng Líu - xã Nà Tấu - TP Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

28 Mùa A Phừ 08/10/1994 Nam Lái xe 011094007609 Xã Si Pa Phìn - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

29 Nguyễn Trọng Duẩn 03/07/1987 Nam Lái xe 011087006691 Thôn An Bình - xã Thanh Yên - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên 

30 Tạ Ngọc Bách 11/12/1986 Nam Lái xe 034008601476 Hoà An - Thái Thuỵ - Thái Bình

31 Mùa A Tá 27/03/1997 Nam Lái xe 011097001256 Bản Háng Pù Xi - xã Phì Nhừ - huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên

32 Vừ A Vang 20/10/1995 Nam Lái xe 011095002528 Bản Hồ Chim 2 - Xã Ma Thì Hồ - huyện Mường Chà - tỉnh Điện Biên

33 Lò Văn Biên 23/06/1987 Nam Lái xe 011087001544 Bản Pá Nậm - xã Pom Lót - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên

34 Lò Văn Tâm 21/04/1989 Nam Lái xe 011089003162 Bản Lán Yên - Nà Tấu - TP.Điện Biên Phủ - Điện  Biên

35 Tòng Văn Lạm 10/06/1998 Nam Lái xe 011098007706 Xã Luân Giói - huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên

36 Sầm Ngọc Hoàng 09/08/1991 Nam Lái xe 011091004386 Xã Thanh Chăn - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên

37 Lò Văn Ngân 21/01/1995 Nam Lái xe 011195001284 Bản Na Hai - xã Pom lót - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên

38 Lò Văn Địa 14/3/1987 Nam Lái xe 011087001885 Bản Cang, Sam Mứn - Huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên

39 Quàng Văn Thuận 22/10/1994 Nam Lái xe 011094001315 Bản Nà Nọi - xã Nà Nhạn - TP. Điện Biên Phủ - Điện Biên

40 Lò Văn Dũng 02/10/1999 Nam Lái xe 011099003248 Bản Yên Bua - xã Luân Giói - huyện Điên Biên Đông - tỉnh Điện Biên

41 Sùng A Nhìa 25/11/2000 Nam Lái xe 011200001955 Bản Phiêng Pi - xã Phú Nhung - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

42 Tòng Văn Hịa 14/5/1972 Nam Lái xe 011072000182 Bản Xôm - xã Thanh An - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên

43 Lò Văn Ngân 15/11/1993 Nam Lái xe 011093000916 Nản Nà 2 - xã Nà Nhạn - TP. Điện Biên phủ - tỉnh Điện Biên

44 Đỗ Tiến Hải 22/8/1972 Nam Lái xe 011072026352 Tổ 9 - P.Noong Bua - TP Điện Biên phủ - tỉnh Điện Biên

45 Lường Văn Thoại 08/06/1995 Nam Lái xe 011095001290 Bản Na Hai - xã Pom Lót - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên

46 Nguyễn Thế Quân 28/11/1989 Nam Lái xe 011089000811 Tổ 2 - P Nam Thanh  - TP Điện Biên phủ - tỉnh Điện Biên

47 Quàng Văn Tình 04/04/1995 Nam Lái xe 011095001826 Bản Yên - xã Sa Mứn - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên4
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48 Lường Văn Thưởng 20/05/1983 Nam Lái xe 011083001388 Bản Phiêng Lơi - xã Thanh Minh - TP. Điện Biên phủ - tỉnh Điện Biên

49 Ly A Páo 13/11/1993 Nam Lái xe 011093003097 Bản Chế Phù - Si Pa Phìn - Nậm Pồ - Điện Biên

50 Sìn Ngọc Duy 04/01/1998 Nam Lái xe 011098002363 Bản Bắc 2 - xã Lay Nưa, - Thị Xã Mường Lay - Điện Biên

51 Vừ A Thi 07/08/1988 Nam Lái xe 011088002948 Bản Làng Dung - xã Ma Thì Hồ - huyện Mường Chà - tỉnh Điện Biên

52 Thào A Náng 07/06/2001 Nam Lái xe 011201000252 Bản Huổi Sang - xã Nà Hỳ - huyện Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên

53 Nguyễn Mạnh Cường 04/04/1974 Nam Lái xe 034074011436 Thôn 5 - xã Pom Lót - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên

54 Sùng A Dũng 13/04/1992 Nam Lái xe 011092006908 Thôn 1 - xã Sinh Phình - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên

55 Quàng Văn Phương 17/11/1992 Nam Lái xe 011092001194 Bản nà Nọi 1 - xã Nà Nhạn - TP. Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

56 Nguyễn Văn Đạt 02/02/1982 Nam Lái xe 036082028115 Bản Chi Luông 1 - xã Na Lay - TX Mường Lay - tỉnh Điện Biên

57 Sùng A Dê 04/02/1990 Nam Lái xe 011090008071 Thôn Tà Là Cáo - xã Sính Phình - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên 

58 Lò Văn Tiến 1996 Nam Lái xe 011096000944 Xã Ngối Cáy - huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên

59 Giàng A Vả 08/02/1986 Nam Lái xe 011086005564 Bản Chế Phù - xã Si Pa Phìn - huyện Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên

60 Lò Văn Lả 08/12/1991 Nam Lái xe 011091002421 Bản Lán Yên - xã Nà Tấu - TP.Điện Biên Phủ - tỉnh Điện  Biên

61 Sủng A Lềnh 20/10/1994 Nam Lái xe 011094002052 Bản Háng Giống - xã Pu Nhi - huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên

62 Hạng A Thái 27/3/1995 Nam Lái xe 011095002076 Xã Pú Nhi - huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên

63 Lý A Tùng 02/10/1984 Nam Lái xe 011084005165 Bản chu Nú xã Pú Nhung - Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

64 Phạm Văn Duy 12/05/1982 Nam Lái xe 036082012133 Xóm 1 xã Hải Châu - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định

V

01 Lý Sầu Sùng 08/12/1987 Nam Lái xe 011087000475 SN:257. tổ 3 phường Mường Thanh, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

02 Lê Đình Tuấn 17/05/1973 Nam Lái xe 024073000969 SN:282. tổ 10 phường Tân Thanh, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

VI

01 Nguyễn Trọng Kiên 02/11/1994 Nam Lái xe 011094004461 SN:263, tổ 3 Phường Mường Thanh. TP Điện Biện Phủ, tỉnh Diện Biên

02 Lò Văn Thích 09/07/1988 Nam Lái xe 011088001068 Bản Him Lam 2, Phường Him Lam, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

03 Trần Xuân Thành 15/12/1978 Nam Lái xe 015078007474 Đội 17, Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện

04 Lường Văn Minh 10/12/1994 Nam Lái xe 011094002398 Bản Pa Lếch, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

05 Quàng Văn Tuấn 08/10/1993 Nam Lái xe 011093000862 Đội 16, xã Thanh HƯng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

06 Vũ Văn Tiền 04/09/1966 Nam Lái xe 036066007612 SN: 46 Tổ 16. Phường Him Lam, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH TMVT & DV XNK VJC:

CÔNG TY TNHH PHAN HẢI 89:
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07 Dương Kỳ Anh 25/09/1995 Nam Lái xe 011095007870 SN: 118 Tổ 5. Phường  Tân Thanh, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

08 Đỗ Quang Xứng 01/09/1989 Nam Lái xe 001089051346 Tổ 6. Phường  Mường Thanh, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

09 Lê Ngọc Hà 06/09/1987 Nam Lái xe 011087004529 SN: 106 Tổ 3. Phường  Tân Thanh, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

10 Nguyễn Phùng Hiếu 10/04/1986 Nam Lái xe 04008601667 SN: 106 Tổ 7. Phường  Noong Bua, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

11 Lê Tiến Hoà 10/09/1995 Nam Lái xe 011095001595 SN: 13 Tổ 7. Phường  Tân Thanh, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

12 Nguyễn Phú Túc 20/05/1990 Nam Lái xe 011094004461 SN: 263 Tổ 3, P Mường Thanh Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

13 Nguyễn Xuân Thương 15/02/1986 Nam Lái xe 038086022993 SN: 29 Tổ 9. Phường  Thanh Trường, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

VII

01 Lâm Văn Linh 31/12/1985 Nam Lái xe 011085006880 Bản Mo 1. Lay Nưa, TX Mường Lay, tỉnh Điện Biên

02 Phạm Đức Trường 16/11/1981 Nam Lái xe 011081000439 Bản Na Púng. Phường Thanh Trường, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

03 Nguyễn Văn Tứ 15/10/1989 Nam Lái xe 011089006738 Thanh Hòa. Thanh Hưng, huyện Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

04 Nguyễn Văn Huy 20/10/1983 Nam Lái xe 011083001385 Tổ 6. Phường Him Lam, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

05 Lò Văn Hạnh 15/06/1978 Nam Lái xe 011078003397 Bản On.  Thanh Nưa, huyện Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

06 Điêu Chính Đông 15/05/1988 Nam Lái xe 011088004777 Bản Mo 1. Lay Nưa, TX Mường Lay, tỉnh Điện Biên

07 Tô Xuân Viễn 08/06/1972 Nam Lái xe 034072010307 Tổ dân phố 7, Thị Trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

08 Vũ Văn Sớm 16/07/1983 Nam Lái xe 026083008418 Tổ 6. Phường Him Lam, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

09 Giàng A Túa 15/05/1995 Nam Lái xe 011095006095 Bản Trung Dình, Huổi Lèng, Mường Chà, tỉnh Điện Biên

10 Khoàng Văn Thủy 06/07/1993 Nam Lái xe 011093002624 Bản Pom cại, Mường Tùng, Mường Chà, tỉnh Điện Biên

VIII

1 Lò Văn Minh 15/07/1985 Nam Lái xe 040321528 Phường Na Lay, TX Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

2 Lò Văn Phương 13/07/1997 Nam Lái xe 011097005516 Xã Phú Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

3 Lò Văn Chiến 20/02/1990 Nam Lái xe 040352847 Xã Lay Nưa, TX Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

4 Lò Văn Dũng 27/05/1993 Nam Lái xe 011093000894 Bản ổ, Phường Na Lay, TX Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

5 Quàng Văn Nghĩa 09/05/1981 Nam Lái xe 040395463 Phương Thanh Trường, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên.

IX

1 Cao Xuân Bình 20/12/1972 Nam Lái xe 033073005841 SN: 719, Tổ 3, phường Tân Thanh, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên.

2 Quang Văn Nam 26/06/1990 Nam Lái xe 014090015512 Bẳm Noong Ơ, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ 2 ĐIỆN BIÊN:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ I ĐIỆN BIÊN:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 226:
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3 Nguyễn Duy Hưng 30/12/1986 Nam Lái xe 011086002556 SN: 40, tổ 4 phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

4 Cà Văn Khánh 17/05/1987 Nam Lái xe 011087005777 Bả Co, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

5 Hoàng Bá Dực 08/9/1979 Nam Lái xe 025079011849 Khu 5,Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

6 Giàng A Vừ 15/04/1987 Nam Lái xe 011087006930 Bản Hua Sa A, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

7 Lò Văn Chung 15/04/1978 Nam Lái xe 011078001204 Bản Nà Tấu 2, xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ,tỉnh Điện Biên.

8 Lại Văn Yêu 10/10/1975 Nam Lái xe 034075011489 Tổ 2, phường Noong Bua, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

9 Trần Văn Thái 02/03/1987 Nam Lái xe 040087015753 Tổ 21, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

10 Lò văn Chung 20/07/1988 Nam Lái xe 011088005358 Bản Đông Mệt 1, xã Pá Koang, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

11 Trần Văn Cần 12/10/1984 Nam Lái xe 012084000552 Tôn C4, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

12 Lò Văn Hoàng 24/06/1994 Nam Lái xe 011094005832 Bản Bó, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

13 Lù Văn Sơn 02/08/1988 Nam Lái xe 011088004656 Bản Co Lứu, xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

14 Lò Van Cường 24/08/1989 Nam Lái xe 011089002841 Bản Huổi Múa A, xã Keo Lôm, huyện Điện Biện, tỉnh Điện Biên.

15 Bạc Cầm Danh 02/03/1989 Nam Lái xe 011089001488 Bản Mường 1, xã mường Mun, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

16 Nguyễn Văn Hưng 28/07/1984 Nam Lái xe 012084000559 Tổ 2, phường Na lay, Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

17 Nguyễn Văn Khánh 03/09/1985 Nam Lái xe 011085001263 Thôn 1, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

18 Trịnh Xuân Hoàn 06/01/1987 Nam Lái xe 011087000416 SN:105, tổ 9, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

19 Lò Văn Trường 09/12/1987 Nam Lái xe 011087001396 Bản Noong Tấu, Thị Trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

20 Vàng A Phổng 07/05/1995 Nam Lái xe 011095001543 Bản Trống Sư B, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biện Đông, tỉnh Điện Biên.

21 Quàng Văn Thanh 27/06/1993 Nam Lái xe 011093002033 Bản Che phai 2, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần giáo, tỉnh Điện Biên.

22 Lường Hoàng Anh 07/04/1992 Nam Lái xe 011092004363 Bản Nghịu, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

23 Đăng Ngọc Châu 11/09/1985 Nam Lái xe 036085023488 Tổ 9, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

24 Lò Văn Tiện 27/07/1989 Nam Lái xe 011089003210 Bản Nà Tấu 2, Xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ,tỉnh Điện Biên.

Tồng số: 170 học viên được cấp Giấy chứng nhận tập huấn
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